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	BỘ CÔNG AN


Số:          /2021/TT-BCA
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021



THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa 
Căn cứ Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói, phải có người áp tải trong quá trình vận chuyển, nội dung, thời gian tập huấn, tiêu chuẩn cán bộ tập huấn cho người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa khi tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Phụ lục


Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục:

1. Phụ lục I: Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển. 

2. Phụ lục II: Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải có người áp tải trong quá trình vận chuyển. 

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 4. Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói và phải có người áp tải trong quá trình vận chuyển 


1. Danh mục hàng hóa nguy hiểm loại 4 và loại 9 quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa (sau đây viết gọn là Nghị định số 42/2020/NĐ-CP) phải đóng gói trong quá trình vận chuyển được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.


2. Danh mục hàng hóa nguy hiểm loại 4 và loại 9 quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP phải có người áp tải trong quá trình vận chuyển được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đã được ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cụ thể về đóng gói vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.


Điều 5. Nội dung, thời gian tập huấn cho người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm  


1. Nội dung tập huấn đối với người điều khiển phương tiện


a) Các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quy định pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa. 


b) Mẫu nhãn, biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm; yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển, bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm; các loại hàng hóa nguy hiểm được phép vận chuyển chung;


c) Phương án tổ chức vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ; phương án ứng phó sự cố tràn dầu (áp dụng đối với trường hợp vận tải xăng dầu trên đường thủy nội địa); sử dụng các phương tiện, thiết bị xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hàng hóa nguy hiểm trong quá trình vận chuyển được trang bị cho phương tiện vận chuyển. 


2. Nội dung tập huấn đối với người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm  

a) Tính chất nguy hiểm, mẫu nhãn, biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm cần áp tải, bốc, xếp, dỡ, lưu kho, bãi; yêu cầu an toàn trong xếp, dỡ, lưu kho bãi hàng hóa nguy hiểm; quy định về sắp xếp, bảo quản hàng hóa nguy hiểm trong phạm vi kho và trên phương tiện; 

b) Các biện pháp, quy trình cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố trong quá trình xếp, dỡ, lưu kho bãi hàng hóa nguy hiểm; sử dụng các phương tiện xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hàng hóa nguy hiểm; sử dụng, bảo quản, kiểm tra phương tiện, thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hàng hóa nguy hiểm; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hàng hóa nguy hiểm.


3. Thời gian tập huấn:


a) Đối với người điều khiển phương tiện: Tối thiểu 12 giờ đối với tập huấn lần đầu; tối thiểu 04 giờ theo nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều này khi có sự thay đổi về hàng hóa vận chuyển.


b) Đối với người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm: Tối thiểu 08 giờ đối với tập huấn lần đầu; tối thiểu 04 giờ theo nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi có sự thay đổi về hàng hóa áp tải, xếp, dỡ, lưu kho bãi.


Điều 6. Trách nhiệm tổ chức tập huấn và tham gia tập huấn

1. Người thuê vận tải, người vận tải hàng hóa nguy hiểm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và kiểm tra, đánh giá kết quả, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 5 Điều 28 và khoản 10 Điều 29 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP. 

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có giá trị 02 năm và phải bảo đảm các thông tin sau: Tên cơ quan, tổ chức cấp; họ tên/ngày tháng năm sinh, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu người được cấp, nghề nghiệp/vị trí làm việc của người được cấp; thời hạn sử dụng.


2. Người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa có trách nhiệm tham gia tập huấn đủ thời gian và các nội dung theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Kết thúc tập huấn phải tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn do người thuê vận tải, người vận tải hàng hóa nguy hiểm tổ chức.  


Điều 7. Tiêu chuẩn cán bộ tập huấn cho người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm   


1. Cán bộ tập huấn cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa có trình độ đại học trở lên; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

 
2. Cán bộ tập huấn cho người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm liên quan đến bảo quản, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ….. tháng …… năm 2021.    

2. Các văn bản quy phạm pháp luật, điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung trích dẫn cũng được điều chỉnh và thực hiện theo các quy định được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 4 và loại 9 quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để kịp thời hướng dẫn./.

	 Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an;
- Công báo;
- Lưu: VT, C07.
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